
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN (EUR) CÁC KHOẢN CHI SỐ TIỀN (EUR)

1 Tiền tài trợ từ  FPKNM 4,260         4,260                                    1 Tiền thuê lớp học 3,212                        
tháng 7 361.82          

2 Tiền tài trợ từ cộng đồng & các nhà hảo tâm 4,023                                    tháng 8 623.23          
Nguyen Thi Nhan 100             tháng 9 583.09          
Nguyen Van Trinh 1,000         tháng 10 548.00          

Lam Duc Hai 2,000         tháng 11 548.00          
Nguyen Van Hanh (Hạnh Nghĩa) 100             tháng 12 548.00          

Hội DNVN 500             
Chi bộ Đảng Bratislava 323             

Hội DNVN tài trợ vé -triển lãm Kvet Nguyen 2 Tiền nước uống mua cho lớp học 209                            
TT 11.8.25 107.50          

Bàn ghế lớp học Anh Cương cho mượn TT 15.8.25 66.71             
TT 24.10.25 34.45             

3 Tiền công chị Hương + chị Huệ 190                            Chị Hương 90.00             
công tác tổ chức và biểu diễn văn nghệ chị Huệ 100.00          

3 Tiền tài trợ của CLB bóng bàn 200             200                                        4 Chi phí ngày khai giảng 200                            VPP 22.00             
In ấn, đinh ốc 18.00             
Nước, hoa quả 160.00          

4 Thu tiền học phí 4,086                                    

Tiến/ Thơ thu 4,086         
5 Chi phí cho lớp học hè 348                            giấy in và vẽ tranh 20.00             

in tài liệu giảng dạy 84.00             
chìa khóa 24.00             

5 Tiền từ chương trình trung thu 1,140                                    sách vở, bút viết bảng 34.00             
Tiến nhận từ anh Vũ 1,140         quần áo biểu diễn 156.00          

mua mực in 30.17             
6 Tiền từ chương trình lịch sử 1,580                                    

Trinh nhận 680             6 CF giáo viên tháng 7-8 và hoạt động 2,230                        Tiến 1,910.00      
Tiến nhận 900             Việt phục bộ hành và Trung Thu Thơ 320.00          

8 CF giáo viên tháng 9-11. 1,515                        Tiến 825.00          
Thơ 690.00          

9 CF giáo viên tháng 12-đến 7.2.26 1,308                        
Tiến 1,307.50      

10 Mua dụng cụ thủ công tháng 10.25 36                               Thơ mua 35.53             

11 CF thăm quan triển lãm và tp BA 158                            mua kem cho lớp học 55.00             
mua sách  17.00             
mua hoa 85.50             

7 Tiền mừng tuổi lớp học 100                                        
Anh chị Lai Châu 100             12 Chi phí liên hoan Tết 425                            
NPL làm bánh chưng -a.cTuấn Ngọc Bánh kẹo 145.00          
Bát đĩa -a/c Trang Vượng Mừng tuổi 280.00          

13 Chi phí cho lớp học tháng 1.2026 299                            Máy chiếu + loa 202.00          
Cốc nước, giấy ăn, bút viết 52.00             
Bộ lau nhà 45.00             

TỔNG CÁC KHOẢN THU 15,389                                 TỔNG CHI PHÍ 10,129                     

SỐ DƯ  NĂM 2025 CHUYỂN SANG 2026 5,260                                    

TỔNG HỢP THU/CHI QUỸ LỚP HỌC TIẾNG VIỆT TẠI TP BRATISLAVA - TỪ THÁNG 7.2025 ĐẾN THÁNG 1.2026
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